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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 03/8/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3816
	Nguyễn Kiên Cường
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	3819
	Trương Văn Minh
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3
	3821
	Trần Linh Đan
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	3823
	Nguyễn Thị Duyên
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5
	3824
	Trần Văn Sáng
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6
	3826
	Trương Công Dũng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	3829
	Nguyễn Thùy Linh
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	3831
	Nguyễn Văn Nam
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	9
	3832
	Lê Xuân Thắng
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10
	3834
	Trần Thị Ngọc Thúy
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	3835
	Nguyễn Minh Hoài
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12
	3837
	Huỳnh Ngọc Tuấn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	3838
	Nguyễn Ngọc Lanh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	3839
	Lê Thị Hồng Ngọc
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	3840
	Nguyễn Tri Phương
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	3842
	Lê Văn Tài
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	3843
	Đỗ Lê Như Anh
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18
	3845
	Hoàng Ngọc Tân
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	3846
	Nguyễn Chí Linh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	3847
	Nguyễn Thanh Chung
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21
	3848
	Lê Tiến Dũng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	3849
	Hoàng Bình Dương
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	3850
	Dương Lâm Phương
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	3851
	Lê Thị Hương
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	25
	3852
	Nguyễn Thị Phú
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	26
	3853
	Lê Thị Hiền
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	27
	3854
	Trần Thị Mỹ Ngọc
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	3856
	Lê Xuân Văn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	3857
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	30
	3858
	Trần Thị Hương
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	31
	3859
	Đặng Thị Thanh Thanh
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	3860
	Hoàng Đức Thịnh
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	3868
	Nguyễn Thị Thu
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình


